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MÔN THI : MKT 251 (SA-SC) Học kỳ : Hè

Thời gian : 09h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 407 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29206561020 Hà Thị Hoài Ân MKT 251 SA K29VTD

2 28205131373 Ngô Ngọc Phương Anh MKT 251 SA K28NNT

3 29206623403 Phạm Phương Anh MKT 251 SA K29VTD

4 29206657627 Phan Hồng Anh MKT 251 SA K29VTD

5 29208137027 Đỗ Hoàng Anh MKT 251 SA K29VTD

6 28204601457 Nguyễn Thị Thanh Bình MKT 251 SA K28NNT

7 29206644270 Đinh Trần Quỳnh Chi MKT 251 SA K29VTD

8 29206655253 Phan Thị Diệu Đan MKT 251 SA K29VTD

9 28214633949 Trần Quốc Danh MKT 251 SA K28QDM

10 29206659072 Nguyễn Thị Ngọc Diễm MKT 251 SA K29VTD

11 29216648004 Trần Văn Đức MKT 251 SA K29VTD

12 30214365005 Nguyễn Thế Dũng MKT 251 SA K30QTH

13 29206624181 Cao Thị Mai Duyên MKT 251 SA K29VTD

14 29214556319 Trần Đức Giang MKT 251 SA K29QLC

15 29206657626 Nguyễn Ngọc Hà MKT 251 SA K29VTD

16 29204942583 Mai Trương Ngọc Hân MKT 251 SA K29KKT

17 29206657677 Văn Gia Hân MKT 251 SA K29VTD

18 29206664772 Nguyễn Nhất Hảo MKT 251 SA K29VTD

19 29206661190 Nguyễn Thị Thu Hiền MKT 251 SA K29VTD

20 29211556015 Nguyễn Văn Hiếu MKT 251 SA K29QLC

21 29206630005 Mai Thúy Hoa MKT 251 SA K29VTD

22 28208240368 Hồ Thị Thu Hương MKT 251 SA K28VTD

23 29206652381 Nguyễn Mai Hương MKT 251 SA K29VTD
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MÔN THI : MKT 251 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 407 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29206655159 Đỗ Thị Diễm Hương MKT 251 SA K29VTD

2 30204353528 Lê Thị Hương MKT 251 SA K30QNT

3 28206601479 Nguyễn Thị Thu Huyền MKT 251 SA K28VTD

4 29206620935 Nguyễn Thúy Huyền MKT 251 SA K29VTD

5 29216620725 Nguyễn Hữu Nhật Khang MKT 251 SA K29VTD

6 29216644690 Nguyễn Quang Nhật Khánh MKT 251 SA K29VTD

7 29214300079 Hồ Phan Minh Khoa MKT 251 SA K29QTH

8 29206620737 Lê Xuân Bảo Kim MKT 251 SA K29VTD

9 27211236564 Nguyễn Đặng Thanh King MKT 251 SA K27QTH NỢ HP

10 29204927440 Nguyễn Thị Mỹ Linh MKT 251 SA K29KDN

11 29204935426 Huỳnh Phan Tú Linh MKT 251 SA K29KDN

12 29206658368 Huỳnh Lê Diệu Linh MKT 251 SA K29VTD

13 29206659340 Nguyễn Thị Diệu Linh MKT 251 SA K29VTD

14 29216654670 Nhữ Võ Diệu Huyền Linh MKT 251 SA K29VTD

15 29214665398 Hoàng Ngọc Châu Long MKT 251 SA K29QTM

16 28206903434 Trần Thị Ngân Lượng MKT 251 SA K28NNT

17 28206904575 Trần Thị My Ly MKT 251 SA K28NNT

18 28206904809 Đào Trà Ly MKT 251 SA K28NNT

19 28206952311 Nguyễn Thị Tuyết Minh MKT 251 SA K28NNT

20 27213739501 Trần Dương Thuỳ Nga MKT 251 SA K28VTD

21 28206801355 Cao Thị Bích Nga MKT 251 SA K28NNT

22 28206606126 Nguyễn Viết Hồng Ngân MKT 251 SA K28VTD

23 29206647894 Mai Thị Trúc Ngân MKT 251 SA K29VTD
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MÔN THI : MKT 251 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 408 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204454978 Lê Hoàng Thanh Ngọc MKT 251 SA K29VTD

2 29206649142 Đồng Thị Ngọc MKT 251 SA K29VTD

3 28214603766 Bùi Văn Nguyên MKT 251 SA K28QDM

4 29206635051 Phan Lê Hạnh Nguyên MKT 251 SA K29VTD

5 29218041381 Trần Đình Nguyên MKT 251 SA K29QTH

6 29204641093 Hoàng Thị Mỹ Nhân MKT 251 SA K29VTD

7 28206600808 Phan Yến Nhi MKT 251 SA K29VTD

8 29206650875 Hồ Nguyễn Thảo Nhi MKT 251 SA K29VTD

9 29206755131 Trần Đặng Phương Nhi MKT 251 SA K29QTD

10 29208147484 Trần Thị Cẩm Nhi MKT 251 SA K29VTD

11 29209351039 Nguyễn Lê Ý Nhi MKT 251 SA K29VTD

12 29216124192 Phạm Thanh Phong MKT 251 SA K29VTD

13 27217037658 Võ Văn Phúc MKT 251 SA K27QTH

14 29204965402 Trà Thiên Phương MKT 251 SA K29KDN

15 28214603672 Trần Minh Quân MKT 251 SA K28QTH

16 29206236426 Phan Lê Chiêu Quân MKT 251 SA K29VTD

17 29211458212 Nguyễn Minh Quân MKT 251 SA K29QTC

18 27212243465 Trần Minh Quyết MKT 251 SA K27QTM

19 29206642578 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh MKT 251 SA K29VTD

20 29216643727 Trần Nguyễn Xuân Tài MKT 251 SA K29VTD

21 30214557448 Lê Ngô Tấn Tài MKT 251 SA K30QLC

22 29204661481 Hồ Nguyễn Việt Tâm MKT 251 SA K29QTM

23 29216650984 Nguyễn Quang Minh Tâm MKT 251 SA K29VTD
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MÔN THI : MKT 251 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 408 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28216601092 Hà Kế Tạo MKT 251 SA K28VTD

2 29216649153 Trịnh Trọng Thắng MKT 251 SA K29VTD

3 27212102716 Lại Tiến Thành MKT 251 SA K27QTH

4 29206654685 Võ Nguyễn Ngọc DiệuThảo MKT 251 SA K29VTD

5 29206663272 Nguyễn Diệu Thảo MKT 251 SA K29VTD

6 29219257041 Võ Đoàn Minh Thiện MKT 251 SA K29QTC NỢ HP

7 30214352709 Võ Mai Đức Thịnh MKT 251 SA K30QTM

8 30216623050 Nguyễn Văn Thịnh MKT 251 SA K30VTD

9 28214806183 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư MKT 251 SA K28QNH

10 29214534891 Phạm Hữu Thứ MKT 251 SA K29QLC NỢ HP

11 27202801587 Nguyễn Thị Thu Thúy MKT 251 SA K27QTD

12 28208202524 Nguyễn Ngọc Trâm MKT 251 SA K28VTD

13 29206642267 Nguyễn Thị Huyền Trâm MKT 251 SA K29VTD

14 29208220918 Nguyễn Thị Nhật Trâm MKT 251 SA K29VTD

15 29206661540 Võ Thị Thùy Trang MKT 251 SA K29VTD

16 28204802802 Phùng Thị Sáng Trúc MKT 251 SA K28QNH

17 29212126140 Đinh Ngọc Tuân MKT 251 SA K29QLC

18 28212302227 Nguyễn Thanh Tuấn MKT 251 SA K28VTD

19 28214304080 Lê Hoàng Tố Uyên MKT 251 SA K28NNT

20 29214759140 Nguyễn Đức Hoàng Vương MKT 251 SA K29QTD

21 29204640031 Phan Lê Thảo Vy MKT 251 SA K29QTM

22 29206635713 Nguyễn Thị Xuân Vy MKT 251 SA K29VTD

23 29219431210 Phan Phạm Tuấn Anh MKT 251 SC K29VTD
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MÔN THI : MKT 251 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 414 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29200253266 Đỗ Ngọc Ánh MKT 251 SC K29NAT

2 29216640074 Phạm Thành Danh MKT 251 SC K29VTD

3 29214650814 Lê Thành Đạt MKT 251 SC K29QTD

4 29214841174 Nguyễn Minh Đạt MKT 251 SC K29QNH

5 29206637328 Hồ Thị Thiên Định MKT 251 SC K29VTD

6 29206653285 Đặng Ngọc Phương Dung MKT 251 SC K29VTD

7 30208050100 Nguyễn Thị Thùy Dung MKT 251 SC K30QLC

8 29216622387 Phạm Quốc Dũng MKT 251 SC K29VTD

9 29208035488 Trần Đặng Thùy Dương MKT 251 SC K29VTD

10 28214300689 Phan Duy MKT 251 SC K28QTH

11 29216623339 Hà Châu Duy MKT 251 SC K29VTD

12 29206655585 Nguyễn Phương Kiều Duyên MKT 251 SC K29VTD

13 29206661210 Trương Bảo Hân MKT 251 SC K29VTD

14 30204630748 Nguyễn Việt Hằng MKT 251 SC K30QTM

15 28214606654 Trần Trung Hiếu MKT 251 SC K28QTM

16 30214529751 Trần Lê Minh Hiếu MKT 251 SC K30QTH

17 29206621700 Phan Thị Khánh Hòa MKT 251 SC K29VTD

18 29211121515 Trần Hoàng MKT 251 SC K29VTD

19 29206661496 Nguyễn Thị Lan Hương MKT 251 SC K29VTD

20 29216627217 Phạm Quang Huy MKT 251 SC K29VTD

21 29206661534 Lê Thị Huyền MKT 251 SC K29VTD

22 30214155971 Lê Nguyên Kha MKT 251 SC K30QEC

23 29202761195 Tạ Gia Khánh MKT 251 SC K29VTD
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MÔN THI : MKT 251 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 414 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30214540498 Lê Nam Khánh MKT 251 SC K30QLC

2 30214359860 Vũ Đăng Khoa MKT 251 SC K30QTH

3 30214144069 Trần Tuấn Kiệt MKT 251 SC K30QEC

4 28216653645 Trần Hoài Linh MKT 251 SC K28VTD

5 30214155975 Huỳnh Hậu Luật MKT 251 SC K30QEC

6 28208000639 Trần Thị Cẩm Ly MKT 251 SC K28QTH

7 29206627188 Ngô Thị Ngọc Mân MKT 251 SC K29VTD

8 29216657693 Trương Hữu Nhật Minh MKT 251 SC K29VTD

9 29206630054 Nguyễn Đặng Trà My MKT 251 SC K29VTD

10 29206635502 Lê Thị Hoài My MKT 251 SC K29VTD

11 29206130522 Ra Lan Thị Na MKT 251 SC K29VTD

12 27212220573 Võ Hoài Nam MKT 251 SC K28QTM

13 29216660030 Bùi Đức Nam MKT 251 SC K29VTD

14 29206650115 Trương Thị Bích Ngân MKT 251 SC K29VTD

15 27202233661 Trịnh Thị Thảo Nguyên MKT 251 SC K27QTM

16 30204328886 Đinh Thị Hoàng Nguyệt MKT 251 SC K30QTH

17 29204650432 Trần Thị Mỹ Nhật MKT 251 SC K29QTM

18 28206501288 Ngô Võ Ngọc Nhi MKT 251 SC K28VTD

19 29206137841 Hoàng Ý Nhi MKT 251 SC K29VTD

20 29206664269 Nguyễn Thị Ý Nhi MKT 251 SC K29VTD

21 29206664408 Lê Phạm Tố Như MKT 251 SC K29VTD

22 29206664405 Nguyễn Thị Nhung MKT 251 SC K29VTD

23 29206660699 Đặng Thị Diễm Phương MKT 251 SC K29VTD
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MÔN THI : MKT 251 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 514 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30204826256 Huỳnh Hương Lan Phương MKT 251 SC K30QNH

2 28209250844 Ngô Hoàng Khánh Quyên MKT 251 SC K28CMU-TTT

3 29206664974 Đặng Thị Như Quỳnh MKT 251 SC K29VTD

4 29216662503 Nguyễn Hoàng Bảo Sơn MKT 251 SC K29VTD

5 29218050011 Lê Thanh Tâm MKT 251 SC K29VTD

6 29216645266 Hoàng Phước Nhật Tân MKT 251 SC K29VTD

7 29216648015 Trần Hồ Minh Thắng MKT 251 SC K29VTD

8 28204606476 Ngô Thanh Thu Thảo MKT 251 SC K28QTM

9 30214820032 Đoàn Văn Việt Thi MKT 251 SC K30QTC NỢ HP

10 29214659852 Trần Quang Thông MKT 251 SC K29VTD

11 29206627629 Trương Anh Thư MKT 251 SC K29VTD

12 29204658525 Ngô Lê Uyên Trang MKT 251 SC K29QTM

13 29206624545 Nguyễn Thị Thanh Triều MKT 251 SC K29VTD

14 28204803652 Phạm Trần Truyền MKT 251 SC K28QTM

15 29214844075 Phan Văn Tú MKT 251 SC K29QNH

16 29206659104 Nguyễn Thị Tuyết MKT 251 SC K29VTD

17 28206605258 Nguyễn Thái Bảo Uyên MKT 251 SC K28VTD

18 30216951174 Trần Quốc Vương MKT 251 SC K30QTH

19 29204358911 Huỳnh Nhật Tường Vy MKT 251 SC K29QTD
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